Câu 1: Phân loại các phương pháp của hóa phân tích theo bản chất
*Các phương pháp hóa học
Đây là các phương pháp phân tích dựa vào mối quan hệ giữa tính chất hóa học và thành phần hóa học của mẫu thử. Có thể phân thành 2 nhóm: 
- Phân tích hóa học định lượng, gồm có 
+ Phân tích khối lượng: dựa vào khối lượng chất kết tủa tạo thành hoặc khối lượng chất khí được giải phóng hoặc hấp thụ để định lượng.
+ Phân tích thể tích bao gồm: Phương pháp chuẩn độ và phương pháp thể tích khí 
- Phân tích hóa học định tính
Để xác định thành phần định tính của một mẫu thử, người ta thường dựa vào phản ứng của thuốc thử với các chất có mặt trong mẫu. Dựa vào những dấu hiệu đặc trưng của phản ứng như: dạng tinh thể xuất hiện, sự tạo màu, đổi màu, phát quang.... để xác định.
Các phương pháp hóa học dùng cho định tính thường đơn giản không cần đến thiết bị đo lường phức tạp đắt tiền nên dễ triển khai thực hiện. Nhược điểm của chúng là phải tách chiết mất nhiều thì giờ, độ tin cậy và giới hạn phát hiện không cao. Vì vậy hiện nay người ta thường dùng các phương pháp phổ để định tính mẫu thử (quang phổ UV-VIS, IR, NMR và MS).
*Các phương pháp vật lý và hóa lý
Đây là các phương pháp phân tích dựa vào mối quan hệ giữa thành phần hóa học và các tính chất vật lý hoặc hóa lý của các chất. Phân thành 3 nhóm:
а. Các phương pháp quang học:
Đây là các phương pháp dựa vào tính chất vật lý như độ khúc xạ, năng suất quay cực, sự hấp thụ, bức xạ hoặc phát xạ của nguyên tử, phân tử... 
b. Các phương pháp tách phân tích:
Bao gồm các phương pháp sắc ký (sắc ký khí, sắc ký lỏng, sắc ký lớp mỏng…), các phương pháp điện di, thẩm tích.
c. Các phương pháp điện hóa: (cực phổ, đo thế...). 
Nhìn chung các phương pháp vật lý và hóa lý có độ tin cậy và giới hạn phát hiện cao, thời gian phân tích nhanh; nhiều phương pháp được dùng cho cả phân tích định tính và định lượng. Mặt khác, hiện nay các phương pháp này thƣờng dùng các thiết bị công nghệ cao, kết hợp công nghệ điện tử với tin học, toán học để đo lường và xử lý số liệu cho kết quả nhanh, tin cậy. Cho nên ngày càng đƣợc dùng phổ biến trong sản xuất và nghiên cứu khoa học. Nhóm này còn có tên khác là các phương pháp phân tích công cụ

Câu 2: Các giai đoạn cơ bản của quá trình phân tích:
1/Xác định mục đích và đối tƣợng phân tích: Phải đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng, ý nghĩa pháp lý và kinh tế của công việc phân tích, chú ý đến độ đúng đắn, độ lặp lại và tính khả thi của phương pháp phân tích.
2/Chọn phương pháp phân tích: Đây là công việc không đơn giản, đòi hỏi kinh nghiệm của ngƣời phân tích. Các yêu tố quyết định đến việc lựa chọn phương pháp bao gồm: 
- Yêu cầu của bên gởi mẫu 
- Đặc điểm của phương pháp phân tích 
- Đặc điểm mẫu thử 
- Đặc điểm của chất phân tích
Từ đó lựa chọn phép phân tích phù hợp, gồm: 
- Các phương pháp hóa học. 
- Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý.
3/Lấy mẫu và bảo quản mẫu: Chọn mẫu đại diện là mẫu có thành phần phản ánh đúng nhất cho thành phần của đối tượng phân tích. Từ mẫu đại diện tiến hành chọn và chuẩn bị mẫu thí nghiệm là mẫu dùng để tiến hành phân tích chất cần xác định.
Mẫu phân tích sau khi được lấy cần được bảo quản trong điều kiện thích hợp (bao bì, nhiệt độ, độ ẩm…) nhằm mục tiêu đảm bảo độ ổn định của nó.
4/Xử lý mẫu: Trước khi phân tích mẫu cần được xử lý bằng các quá trình vật lý, hóa học thích hợp như: 
- Sấy khô, nghiền nhỏ, nung chảy hoặc hòa tan trong dung môi thích hợp 
- Loại tạp chất trở ngại, tách lấy chất cần phân tích thông qua thẩm tích, chiết bằng dung môi hữu cơ, chiết pha rắn… 
- Làm phản ứng hóa học để biến chất phân tích thành dẫn chất có thể phát hiện được, đo lường được.
5/Thực hiện các phép đo:
- Chọn dụng cụ đo, điều kiện thực nghiệm 
- Hiệu chuẩn thiết bị theo chuẩn đối chiếu 
- Đo đạc số liệu theo chuẩn và mẫu thử
6/Xử lý số liệu và trình bày kết quả phân tích:
- Việc xử lý kết quả bao gồm 3 bước:
+ Xem xét dữ liệu thực nghiệm, loại bỏ những số liệu nghi ngờ có sai số thô 
+ Thực hiện tính toán kết quả
+ Xử lý thống kê số liệu
- Kết quả được trình bày dƣới nhiều dạng: con số, bảng số liệu, đồ thị, biểu đồ 
- Đánh giá kết quả và kết luận
Tất cả các bước trên đều có tầm quan trọng và liên quan mật thiết với nhau không thể bỏ qua và coi nhẹ bước nào cả.

Câu 3: Trình bày các giai đoạn của phương pháp phân tích khối lượng
1/Hòa tan mâu phân tích: Có hòa tan được mẫu phân tích thì mới chọn được thuốc thử thích hợp để kết tủa hoàn toàn được chất cần xác định.
Khi hòa tan một chất cần lưu ý tối rất nhiều yếu tố: Bản chất của chất cần hòa tan (cấu tạo của chất đó), nhiệt độ, môi trường... Có chất dễ tan trong nước, có chất chỉ tan trong dung dịch acid, dung dịch kiềm, hay tạn do tạo phức, nhiều chất khó tan hơn phải cần đến phản ứng oxy hóa khử đôi khi phải chuyển sang dạng dễ hòa tan hơn
Cần lưu ý trong khi hòa tan không được đưa vào dung dịch những chất làm ảnh hưỏng đến phản ứng kết tủa sau này.
2/Kết tủa: Đây là một động tác rất quan trọng, đòi hỏi phải đáp ứng đầy đù các yêu cầu đối với dạng tủa, dạng cân, đối với thuốc thử để kết tủa và các yếu tố ảnh hưỏng đến quá trình kết tủa.
- Các yêu cầu dối với dạng tủa và dạng cân 
+ Với dạng tủa: Tủa phải cố độ tan nhỏ,  phải dễ lọc, dễ rửa. Tủa phải chuyển sang dạng cân một cách dễ dàng và hoàn toàn.
+ Với dạng cân: Tủa phải có thành phần đúng với công thức hóa học, phải bền vững.
- Các yêu cầu dối với thuốc thử để tạo kết tủa
+ Thuốc thử cần phải tạo các tủa tương ứng với các yêu cầu của dạng tủa và dạng cân.
+ Thuốc thử phải có tính chọn lọc cao.
+ Thuốc thử phải dễ loại bỏ khi lọc, rửa...
3/Lọc tủa: Có thể lọc tủa qua giấy lọc hoặc phễu xốp.
4/Rửa tủa
Dung dịch rửa tủa (dịch rửa):
Yêu cầu phải chọn dịch rửa tủa có tính chất làm giảm độ tan của kết tủa, chông lạỉ hiện tượng pepti hóạ, ngăn cản quá trình thủy phân, phải dễ loại bỏ khi sấy hoặc khi nung.
Dịch rửa có thể là chính bản thân thuốc thử kết tủa, là dung dịch loãng của chất điện ly, là dung dịch acid hoặc base để chống thủy phân, hoặc cũng có thể là nước cất.
Cách rửa:
Với cùng một thể tích dịch rửa tối đa cho phép thì rửa làm nhiều lần tốt hơn là rửa ít lần. 
5/Sấy và nung tủa
Giấy lọc và tủa đã rửa sạch phải để chảy thật kiệt nước rồi mới cẩn thận lấy ra khỏi phễu, gập lại và dặt vào trong chén nung đã nung đến khối lượng không dổi. Nếu chén có nắp phải đậy hở một chút để khí có lối thoát. Mới đầu cần dể ở nhiệt dộ thấp dể sấy cho khô, giai đoạn này không được để nước và tủa bấn lung tung ra thành chén. Khi tủa đã khô, không còn giọt nước bám ở thành chén thì tăng nhiệt độ để giấy lọc cháy thành than (không để giấy lọc cháy bùng thành ngọn lửa). Cuối cùng nung tủa ở nhiệt độ thích hợp (khoảng 15 -30 phút) dến khôi lượng không đổi (khi giá trị hai lần cân kế tiếp nhau sai khác dưới 0,5mg).

Câu 4: Trình bày quy luật tích số tan, mối quan hệ giữa tích số tan và độ tan của kết tủa
*Quy luật tích số tan
Xét cân bằng như sau: An Bm = nA + mB
Nếu AnBm là chất ít tan, tức là nồng độ bão hoà của A và B rất nhỏ, khi đó hệ số hoạt độ f ≈ 1có thể xem hoạt độ bằng nồng độ, nên tích số tan có thể viết:
[image: ]
Theo quy luật tích số tan, ta có: 
* Khi [B]m .[A]n < TAnBm , tức là tốc độ phản ứng hòa tan lớn hơn tốc độ phản ứng tạo thành kết tủa, A và B không kết hợp được với nhau để thành kết tủa. Dung dịch ở điều kiện này gọi là dung dịch chưa bão hòa đối với BmAn vì nếu thêm BmAn vào dung dịch này thì nó có thể tan thêm đến khi đạt cân bằng,
tức là khi: TAnBm = [A]n.[B]m 
* Khi [A]n.[B]m = TAnBm, tức là tốc độ hòa tan bằng tốc độ kết tủa, kết tủa không tan thêm và cũng không tạo thêm. Dung dịch ở điều kiện này được gọi là dung dịch bão hòa, vì thêm BmAn vào dung dịch này thì nó sẽ không tan thêm. 
* Khi [A]n.[B]m > TAnBm, tức là tốc độ kết tủa lớn hơn tốc độ hòa tan, A và B sẽ kết hợp với nhau thành BmAn làm giảm nồng độ của A và B đến khi TAnBm = [A]n.[B]m thì phản ứng lại đạt cân bằng. Dung dịch này gọi là dung dịch quá bão hòa.
*Quan hệ giữa tích số tan và độ tan của kết tủa
Độ tan của một chất là nồng độ của nó trong dung dịch bão hoà. Như vậy độ tan cũng như tích số tan đều là các đại lượng đặc trƣng cho dung dịch bão hoà. Do đó độ tan và tích số tan có mối quan hệ với nhau, có thể tính độ tan khi biết tích số tan và ngược lại.
Giả sử ta có phản ứng kết tủa như sau: An Bm↓ = nA + mB
Gọi S là độ tan của kết tủa AnBm ta có: [A] = nS và [B] = mS
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